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	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI


Số:           /TTr-BGTVT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày      tháng     năm 2018




TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 65/2018/NĐ-CP ngày  12/5/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đường sắt


Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6/2021; Công điện số 1079/CĐ-TTg ngày 14/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát pháp luật để tháo gỡ khó khăn cho đầu tư, kinh doanh trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
Bộ GTVT đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đường sắt với những nội dung cơ bản như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI  SỬA  ĐỔI BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 65
Luật Đường sắt số 06/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 16/6/2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018, giao Chính phủ quy định chi tiết về: 

- Xử lý các vị trí đường sắt giao nhau với đường sắt, đường sắt giao nhau với đường bộ không phù hợp với quy định của Luật và các lối đi tự mở để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt và lộ trình thực hiện (Khoản 6 Điều 17); 

- Danh mục phụ kiện, phụ tùng, vật tư, thiết bị chuyên dùng cho đường sắt; niên hạn sử dụng phương tiện giao thông đường sắt (Khoản 2 Điều 32); 

- Điều kiện kinh doanh đường sắt (Khoản 3 Điều 49);

- Miễn, giảm giá vé vận tải hành khách cho đối tượng chính sách xã hội khi đi tàu (Khoản 4 Điều 56); 

- Danh mục hàng nguy hiểm và điều kiện xếp, dỡ, vận tải hàng nguy hiểm trên đường sắt (Khoản 4 Điều 62); 

- Hỗ trợ đối với doanh nghiệp kinh doanh đường sắt trong việc thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, an sinh xã hội (Khoản 2 Điều 68).
Ngày 12/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đường sắt (Sau đây gọi tắt là Nghị định 65). Trải qua hơn 03 năm thực hiện, đến nay Nghị định này đã cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt 2017. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn phát sinh một số tồn tại bất cập, trong đó có quy định về niên hạn phương tiện giao thông đường sắt, cần phải sửa đổi, bổ sung kịp thời để hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh đường sắt đặc biệt là trong giai đoạn dịch bệnh covid 2 vẫn đang diến biến phức tạp, cụ thể như sau: 

1. Về khái niệm phương tiện chuyên dùng di chuyển trên đường sắt
Tại khoản 26 Điều 3 Luật Đường sắt 2017 có đưa ra khái niệm “phương tiện chuyên dùng di chuyển trên đường sắt”, tại Khoản 3 Điều 18 Nghị định 65 quy định việc không áp dụng quy định niên hạn sử dụng đối với “phương tiện chuyên dùng di chuyển trên đường sắt”, tuy nhiên khái niệm này chưa được giải thích cụ thể trong Luật Đường sắt 2017 và Nghị định 65 dẫn đến những cách hiểu khác nhau, khó khăn trong việc áp dụng, do vậy cần thiết phải bổ sung khái niệm này trong Nghị định 65/2018/NĐ-CP để thuận lợi trong quá trình thực hiện.
2. Về khó khăn, vướng mắc khi áp dụng niên hạn sử dụng phương tiện giao thông đường sắt.
a) Tình trạng niên hạn phương tiện giao thông đường sắt theo số liệu báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam:
Tổng số phương tiện giao thông đường sắt hiện có tính đến thời điểm hiện nay là 7070 phương tiện bao gồm: 
- 282 Đầu máy, trong đó đầu máy hết niên hạn sử dụng tính từ năm 2020 đến năm 2025 lần lượt là: 53, 24, 01, 21, 25 và 10 đầu máy (Tổng số đầu máy hết niên hạn sử dụng đến năm 2025 là 134 đầu máy chiếm  47,5% tổng đầu máy hiện có).
- 1044 toa xe khách, trong đó toa xe khách hết niên hạn sử dụng tính từ năm 2020 đến năm 2025 lần lượt là:129, 49, 34, 00, 00 và 05 toa xe khách (Tổng số toa xe khách hết niên hạn sử dụng đến năm 2025 là 217 toa xe chiếm 20,78 % tổng số toa xe khách hiện có).

- 4400 toa xe hàng, trong đó toa xe hàng hết niên hạn sử dụng tính từ năm 2020 đến năm 2025 lần lượt là: 577, 01, 77, 264, 98 và 732 toa xe hàng (Tổng số toa xe hàng hết niên hạn sử dụng vào năm 2025 là 1749 toa xe chiếm 39,75 % tổng số toa xe hiện có). Đối với toa xe xi téc, tổng số có 147 toa xe, trong đó có 112 toa xe hết hạn sử dụng vào năm 2020  đã chiếm 76,19%
b) Theo báo cáo của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
Để từng bước thay thế phương tiện cũ, lạc hậu đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng vận tải, Tổng công ty ĐSVN đã có phương án đầu tư như sau:
Dự án “Đầu tư đầu máy giai đoạn 2016-2020” được Bộ GTVT phê duyệt danh mục đầu tư tại Quyết định số 1423/QĐ- BGTVT ngày 10/5/2016 về việc “Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2016-2020; danh mục các dự án nhóm A, B hàng năm của Tổng công ty ĐSVN; với Tổng mức đầu tư dự kiến 2.164 tỷ đồng, quy mô gồm 100 đầu máy, phân kỳ đầu tư (dự kiến): giai đoạn 2016-2017 đầu tư 30 máy, giai đoạn 2017-2018 đầu tư 30 máy, giai đoạn 2018-2020 đầu tư 40 máy.

Thực hiện Quyết định số 1423/QĐ- BGTVT, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã tiến hành chuẩn bị đầu tư tiểu dự án “Đầu tư đầu máy giai đoạn 2016-2018” với quy mô 50 đầu máy, tổng mức đầu tư dự kiến 1.090 tỷ đồng.

Trong  quá trình chuẩn bị đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty đã chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khách quan, đặc biệt là sự cố sập cầu Ghềnh năm 2016 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận tải đường sắt do vậy đã ảnh hưởng đến nhu cầu đầu tư bổ sung đầu máy mới. Mặt khác giá cả do các đối tác cung cấp cũng có nhiều thay đổi, bởi vậy dự án “Đầu tư đầu máy giai đoạn 2016-2018” đến nay vẫn chưa được phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Triển khai thực hiện Nghị định 65 của Chính phủ, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã trình Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN đề nghị Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho phép triển khai dự án “Đầu tư đầu máy giai đoạn 2016-2020” thay thế đầu máy hết niên hạn cụ thể như sau:

- Tên dự án: “Đầu tư đầu máy giai đoạn 2016-2020”.

- Quy mô đầu tư: 32 đầu máy Diezel, công suất 1.800 HP - 2.000 HP.

- Tổng mức đầu tư: 1.109 tỷ đồng.

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có của Tổng công ty 30%, vay ngân hàng 70%.

- Tiến độ dự kiến:

+ Trong năm 2020 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án;

+ Hoàn thành dự án: dự kiến trong năm 2021.

Tuy nhiên đến nay do ảnh hưởng của dịch bệnh covid- 19, tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty gặp nhiều khó khăn, thua lỗ lớn, có nguy cơ mất hết vốn điều lệ, cho nên đến nay dự án vẫn chưa triển khai được. 

Về kết quả SXKD và tình hình tài chính của Tổng công ty ĐSVN trong năm 2020, 2021, 2022.
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	7. 
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	"
	-1.327.151
	-700.000
	-104.417
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	8. 
	Lỗ luỹ kế
	"
	
	-1.327.151
	-1.431.568
	-2.363.672
	-2.363.672


Để thực hiện quy định về niên hạn sử dụng phương tiện tại Nghị định 65, dự báo giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các doanh nghiệp vận tải đường sắt cần 7.899 tỷ đồng để thay thế 100 đầu máy, 200 toa xe chuyên biệt, 1.860 toa xe (202 toa xe khách và 1.658 toa xe hàng). 
Với tình trạng tài chính như trên, Tổng công ty không bố trí được vốn tự có và không đủ điều kiện vay vốn Ngân hàng thương mại để đầu tư thay thế phương tiện hết niên hạn nêu trên, dẫn đến thiếu phương tiện vận tải nghiêm trọng, cụ thể: Từ đầu năm 2021 Tổng công ty ĐSVN và các Công ty vận tải đường sắt đã thiếu 21 đầu máy, 620 toa xe phục vụ vận tải; tính đến ngày 31/12/2022 sẽ phải dừng hoạt động khoảng 60 đầu máy, gần 1.000 toa xe hàng và 500 toa xe khách theo tính toán đối với nhu cầu vận tải như hiện nay (gồm cả các toa xe đặc chủng chuyên phục vụ an sinh xã hội, phục vụ sửa chữa đường sắt …), các năm tiếp theo số lượng đầu máy thiếu sẽ tiếp tục tăng lên.
c) Nhận xét, đánh giá:
Do ảnh hưởng của dịch bệnh covid- 19, tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty ĐSVN gặp nhiều khó khăn, thua lỗ lớn, có nguy cơ mất hết vốn điều lệ, do vậy không bố trí được vốn tự có và không đủ điều kiện vay vốn Ngân hàng thương mại để đầu tư thay thế phương tiện hết niên hạn sử dụng, dẫn đến thiếu phương tiện vận tải nghiêm trọng.

Hiện nay, dịch bệnh covid- 19 đã kéo dài 02 năm, đang diễn biến phức tạp và dự kiến có thể kéo dài lâu hơn nữa. Trong thời gian ảnh hưởng của dịch bênh, hoạt động vận tải đường sắt bị đình trệ, phương tiện giao thông đường sắt phần lớn tạm  ngừng hoạt động. Trong khi đó, theo báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh đường sắt: một số loại toa xe sau khi sử dụng hết niên hạn quy định tại Nghị định số 65/2018/NĐ-CP vẫn đảm bảo tính nâng kỹ thuật vận dụng và an toàn kỹ thuật theo quy định.

Do vậy, để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, việc xem xét sửa đổi bổ sung niên hạn phương tiện giao thông đường sắt quy định tại Nghị định 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ là cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO
1. Mục đích

Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định nhằm  hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh đường sắt trong việc thiếu phương tiện giao thông đường sắt do áp dụng niên hạn sử dụng đặc biệt là giai đoạn hiện nay do ảnh hưởng của dịch Covid 19 
2. Quan điểm chỉ đạo
a) Tuân thủ các quy định hiện hành của Luật Đường sắt 2017 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;

b) Thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6/2021; Công điện số 1079/CĐ-TTg ngày 14/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát pháp luật để tháo gỡ khó khăn cho đầu tư, kinh doanh trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp
c) Kế thừa các nội dung đã và đang thực hiện ổn định của Nghị định 65/2018/NĐ-CP;

d) Sửa đổi hoặc bổ sung những nội dung còn thiếu, quy định chưa rõ, còn thiếu thống nhất.

đ) Đảm bảo tính tương thích, tuân thủ quy định các điều ước quốc tế trong lĩnh vực đường sắt mà Việt Nam là thành viên.

e) Đảm bảo tính hợp lý, thống nhất giữa các điều khoản của Nghị định, tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tính khả thi trong thực hiện.  

f) Đảm bảo hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp kinh doanh đường sắt vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển sản xuất .

g)  Các quy định của Dự thảo Nghị định phải cụ thể, chi tiết, khả thi để có thể thi hành ngay.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị quyết số 66/NQ-CP; Công điện số 1079/CĐ-TTg, Bộ Giao thông vận tải đã giao Cục ĐSVN chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức quá trình xây dựng Dự thảo Nghị định như sau:

- Chỉ đạo doanh nghiệp kinh doanh đường sắt chủ động rà soát và báo cáo các khó khăn vướng mắc khi áp dụng niên hạn sử dụng phương tiện giao thông đường sắt 
;

- Tổ chức các cuộc họp đối thoại doanh nghiệp
;
- Thành lập Tổ soạn thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt (Quyết định số ...../QĐ-CĐSVN ngày .....) 

- Tổ chức xây dựng Dự thảo Nghị định và các hồ sơ kèm theo.

IV. BỐ CỤC, NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Bố cục

Nội dung Dự thảo gồm 02 Điều cụ thể như sau:
Điều 1. sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt:
(1) Bổ sung khoản 10 vào Điều 3. 
(2) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 và bổ sung khoản 6, khoản 7 vào Điều 18.
(3)  Sửa đổi, bổ sung Điều 19.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
2. Nội dung cơ bản
(1) Bổ sung giải thích từ ngữ “phương tiện chuyên dùng di chuyển trên đường sắt” để khắc phục tình trạng có những cách hiểu khác nhau, tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện Nghị định.
(2) Bổ sung quy định không áp dụng niên hạn hạn sử dụng đối với toa xe mặt võng chuyên phục vụ an ninh quốc phòng

Lý do:

Hiện nay Doanh nghiệp kinh doanh đường sắt đang sở hữu 11 toa xe mặt võng (MVT), các phương tiện này là toa xe ít sử dụng chủ yếu phục vụ vận chuyển  các loại hàng siêu trường, siêu trọng  như máy móc, xe tăng, phương tiện, thiết bị  kỹ thuật quân sự để phục vụ cho mục đích an ninh quốc phòng. Theo báo cáo của Tổng công ty ĐSVN bình quân mỗi năm chỉ sử dụng từ 02 đến 03 lượt vận tải, cự ly vận chuyển ngắn chuyên phục vụ an ninh quốc phòng tương đương mỗi lượt sử dụng không quá 15 ngày / lượt. Do vậy, nếu áp dụng niên hạn sử dụng đối với chủng loại toa xe này như toa xe thông thường là chưa phù hợp. Mặt khác, hiện nay Tổng công ty ĐSVN rất khó khăn về tài chính chưa thể dóng mới thay thế các toa xe này.

Việc duy trì toa xe mặt võng để phục vụ an ninh quốc phòng là cần thiết. Ngày 14/82021 Cục Vận tải - Bộ Quốc phòng có công văn số 2120/VT-TMKT gửi Bộ Giao thông vận tải về việc bảo đảm toa xe MVT vận chuyển thiết bị xử lý môi trường quân sự phòng chống dịch Covid-19; tuy nhiên theo Nghị định 65/2018/NĐ-CP quy định thì các toa xe MVT đã hết niên hạn sử dụng.
Do vậy, doanh nghiệp đường sắt kiến nghị không áp dụng niên hạn sử dụng đối với toa xe mặt võng để chuyên phục vụ an ninh quốc phòng là phù hợp. Mặc dù không áp dụng về niên hạn sử dụng nhưng các phương tiện này vẫn phải đáp ứng các điều kiện khác thi tham gia giao thông và định kỳ được kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
 (2) Kéo dài lộ trình thực hiện niên hạn sử dụng phương tiện giao thông đường sắt thêm 03 năm so với quy định của Nghị định 65, lý do:

- Phù hợp với mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh covid- 19 đến thời gian hoạt động thực tế của phương tiện và thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đường sắt (như phân tích tại mục I).
- Trong thời gian kéo dài lộ trình thực hiện niên hạn, các phương tiện này vẫn phải đáp ứng các điều kiện khác thi tham gia giao thông và được rút ngắn chu kỳ kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

V. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN.

-
-
Trên đây là Tờ trình về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đường sắt, Bộ GTVT kính trình Bộ Chính phủ xem xét, quyết định./.
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